
CÂU HỎI ÔN THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN ĐIỀU DƯỠNG 

 

1. Các dạng thuốc dùng qua đường uống và chống chỉ định khi dùng thuốc qua đường uống? 

2. Các nguyên tắc chung khi lấy dấu hiệu sinh tồn? 

3. Các triệu chứng nào gợi ý phản vệ? 

4. Các vị trí gây loét tì đè khi người bệnh nằm ngửa? 

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến mạch? 

6. Cách chẩn đoán ngưng tuần huần, hô hấp và kiểm tra? 

7. Dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm khuẩn vết thương? 

8. Dấu sinh hiệu là gì? Điều dưỡng thường thực hiện do dấu sinh hiệu khi nào? 

9. Điều dưỡng chuẩn bị NB xuất viện như thế nào? 

10. Điều dưỡng đưa người bệnh cấp cứu chuyển viện có nhiệm vụ gì? 

11. Hãy cho biết 10 nguyên tắc áp dụng của vô khuẩn ngoại khoa? 

12. Hãy cho biết các đường dùng thuốc cho người bệnh? 

13. Hãy cho biết các hình thức đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh tuỳ theo tình trạng bệnh 
lý? 

14. Hãy cho biết cách test thuốc về đánh dấu, thời gian và cách đọc kết quả? 

15. Hãy cho biết mục đích của Phiếu chăm sóc điều dưỡng và những nguyên tắc chung khi 
ghi phiếu chăm sóc? 

16. Hãy cho biết nguyên tắc mở hộp vô khuẩn? 

17. Hãy cho biết nguyên tắc sử dụng bình kiềm tiếp liệu? 

18. Hãy cho biết tinh thầnn trách nhiệm của điều dưỡng khi cho NB dùng thuốc? 

19. Hãy cho biết trình tự cấp cứu người bệnh ngưng tim, ngưng thở theo A, B, C? 

20. Hãy cho biết về yêu cầu, đối tượng và nội dung chăm sóc người bệnh cấp I? 

21. Hãy cho biết về yêu cầu, đối tượng và nội dung chăm sóc người bệnh cấp II? 

22. Hãy cho biết về yêu cầu, đối tượng và nội dung chăm sóc người bệnh cấp III? 

23. Hãy kể 5 thời điểm rửa tay? 

24. Hãy kể 8 nội dung của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam? 

25. Hãy kể các bước rửa tay ngoại khoa? 

26. Hãy kể các bước rửa tay thường qui? 

27. Hãy kể các giai đoan của quá trình lành vết thương? 

28. Hãy kể các hoạt động hồi sức cơ bản? 

29. Hãy kể các hoạt động hồi sức nâng cao? 

30. Hãy kể các loại mạch bất thường? 

31. Hãy kể các nguyên tắc thay băng vết thương? 

32. Hãy kể các nguyên tắc trong đếm mạch? 



33. Hãy kể các nguyên tắc trong đếm nhịp thở? 

34. Hãy kể các nhu cầu của con người theo Maslow từ thấp đến cao? 

35. Hãy kể các phương pháp tiếp oxy cho người bệnh? 

36. Hãy kể các vị trí tiêm bắp và lượng thuốc có thể tiêm tối đa của các vị trí đó? 

37. Hãy kể các vị trí tiêm dưới da và tiêm trong da? 

38. Hãy kể các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp? 

39. Hãy kể các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương? 

40. Hãy kể các yếu tố ảnh hưởng đến thân nhiệt? 

41. Hãy kể các yếu tố liên quan đến thời gian cắt chỉ vết thương? 

42. Hãy kể can thiệp điều dưỡng khi người bệnh cao huyết áp? 

43. Hãy kể mục đích của việc thay băng vết thương? 

44. Hãy kể những ảnh hưởng của sốt đối với cơ thể? 

45. Hãy kể ưu và khuyết điểm của cho người bệnh thở oxy qua cannula? 

46. Hãy kể yếu tố thuận lợi giúp sự lành vết thương? 

47. Hãy nêu chế độ ăn trong bệnh loét dạ dày tá tràng? 

48. Hãy nêu mục đích của truyền dịch? 

49. Hãy nêu nguyên tắc đo huyết áp? 

50. Hãy nêu những lưu ý khi truyền dịch. 

51. Kể các bước của Quy trình điều dưỡng vàtầm quan trọng của Quy trình Điều dưỡng? 

52. Khi dùng thuốc cho người bệnh, điều dưỡng viên phải làm gì? 

53. Khi nào được cho là sốt, hạ thân nhiệt? Phân độ sốt? 

54. Nêu nguyên tắc 5 đúng khi thực hiện dùng thuốc cho người bệnh? 

55. Nêu cách nhận định tính chất của đau? 

56. Nêu chế độ ăn cho người bệnh trước, sau phẫu thuật bụng và giai đoạn phục hồi? 

57. Người Điều dưỡng tiếp đón NB như thế nào? 

58. Nguyên tắc chăm sóc vết thương? 

59. Nguyên tắc chung khi thực hiện hút thông đường hô hấp? 

60. Nguyên tắc đo thân nhiệt? 

61. Nguyên tắc khi tiến hành liệu pháp oxy? 

62. Nguyên tắc mang găng tay vô khuẩn và Nguyên tắc tháo găng tay? 

63. Nhận diện chính xác người bệnh cần ít nhất các yếu tố nào? 

64. Nhiệm vụ của người điều dưỡng khi NB xuất viện? 

65. Phác đồ xử trí cấp cứu phản vệ mức nặng và nguy kịch (độ II, III)? 

66. Phản vệ được chia bao nhiêu mức độ? Kể các triệu chứng của mức độ I (Nhẹ)? 

67. Phản vệ được chia bao nhiêu mức độ? Kể các triệu chứng của mức độ II(Nặng)? 

68. Phản vệ được chia bao nhiêu mức độ? Kể các triệu chứng của mức độ III(Nguy kịch)? 

69. Phiếu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án phải bảo đảm các yêu cầu nào? 



70. Quy định về màu sắc thùng đựng rác thải y tế? 

71. Quy trình xử lý y dụng cụ bẩn theo thứ tự như thế nào? 

72. Tai biến khi tiêm bắp? 

73. Tai biến khi tiêm tĩnh mạch? 

74. Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ (theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT)? 

75. Thế nào là vô khuẩn ngoại khoa, mục đích của vô khuẩn này? 

76. Thế nào là vô khuẩn nội khoa, mục đích của vô khuẩn này? 

77. Tỉ lệ xoa bóp tim ngoài lồng ngực /hà hơi thổi ngạt khi cấp cứu nạn nhân ngưng tim, 
ngưng thở và độ sâu khi ấn tim là bao nhiêu? 

78. Xử trí phản vệ nhẹ (độ I)? 


